
STT Họ và tên Địa chỉ Số CC/CCCD Ngày cấp Số điện thoại
 Giá trúng đấu giá 

(đồng/lô) 
Lô số/Tên lô đất

  Diện tích 

(m2)  
Giá khởi điểm (đồng/lô) Đặt cọc của khách

1 Đỗ Thị Minh Thư
27B Tổ 2, phường Vĩnh 

Tuy, TP Hà Nội
034302008080 11/21/2021 0969015400  930.000.000 Lô số 4          102,9          926.100.000    185.220.000 

2 Vũ Văn Chi
Thôn Đông Hoàng Bắc, xã 

Đồng Châu tỉnh Hưng Yên
034082002748 12/19/2021 0378528335  1.640.000.000 Lô số 11          109,1       1.636.500.000    327.300.000 

3 Vũ Văn Chi
Thôn Đông Hoàng Bắc, xã 

Đồng Châu tỉnh Hưng Yên
034082002748 12/19/2021 0378528335  1.795.000.000 Lô số 12          103,9       1.792.275.000    358.455.000 

4 Nguyễn Thị Nga
Thôn Phù Lôi, xã Thư Trì, 

tỉnh Hưng Yên
034181006934 5/8/2021 0977544687  926.500.000 Lô số 14          102,0          918.000.000    183.600.000 

5 Nguyễn Đỗ Báu
Thôn Lương Cụ, xã Quỳnh 

Phụ, tỉnh Hưng Yên
034091008045 8/17/2021 0976082289  918.090.000 Lô số 15          102,0          918.000.000    183.600.000 

6 Trần Thị Nga
TDP Nhân Mỹ, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội
034183027523 11/12/2021 0904246399  1.125.000.000 Lô số 18          103,4       1.070.190.000    214.038.000 

7 Nguyễn Đỗ Báu
Thôn Lương Cụ, xã Quỳnh 

Phụ, tỉnh Hưng Yên
034091008045 8/17/2021 0976082289  860.419.000 Lô số 19            95,6          860.400.000    172.080.000 

8 Trần Thị An
Thôn Quốc Tuấn, xã Trà 

Giang, tỉnh Hưng Yên
034176004419 10/20/2025 0968004976  895.500.000 Lô số 20            99,5          895.500.000    179.100.000 

9.090.509.000      818,4          9.016.965.000         1.803.393.000   

V. LK-5

II. LK-4

II. LK-3

II. LK-2

UỶ BAN NHÂN DÂN

 XÃ ĐỒNG CHÂU

DANH SÁCH TRÚNG ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư thôn Tân Lạc (nay là thôn Đông Hoàng Bắc), xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên.

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày 10/11/2026 của Chủ tịch UBND xã Đồng Châu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng
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